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Tóm tắt – Nghiên cứu so sánh sức sinh sản,
tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở của ếch khi cho sinh
sản ở các mật độ ếch bố mẹ khác nhau. Thời
gian nghiên cứu từ tháng 5 đến tháng 7/2021.
Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức, mỗi nghiệm
thức lặp lại ba lần: nghiệm thức 1:5 cặp ếch/m2;
nghiệm thức 2:10 cặp ếch/m2 và nghiệm thức
3:15 cặp ếch/m2. Thí nghiệm được bố trí hoàn
toàn ngẫu nhiên. Tổng số đợt thí nghiệm là ba
đợt, mỗi đợt cách nhau 30 ngày. Bể thí nghiệm có
diện tích là 1 m2, mức nước trong bể là 0,15 m.
Kết quả thí nghiệm cho thấy sức sinh sản của ếch
ở các nghiệm thức dao động từ 4.896 – 10.436
trứng/cá thể, tỉ lệ thụ tinh 79,04 – 95,71%, tỉ lệ
nở 40,89 – 83,78%. Mật độ ếch bố mẹ ở nghiệm
thức 1 (5 cặp/m2) cho sức sinh sản thực tế của
ếch cao nhất, nhưng tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở của
trứng tăng dần theo mật độ ếch bố mẹ tham gia
sinh sản. Trong đó, tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở của
trứng cao nhất ở nghiệm thức 3 (15 cặp/m2) và
thấp nhất là nghiệm thức 1 (5 cặp/m2).

Từ khóa: ếch Thái Lan, Rana tigerina, sức
sinh sản, tỉ lệ nở, tỉ lệ thụ tinh.

Abstract – This study was conducted to com-
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pare the fertility ability, fertilization rate, and
hatching rate of frogs spawning at different
broodstock densities. The study period was from
May 2021 to July 2021. The experiment consisted
of three treatments, each treatment repeated three
times: treatment 1:5 pairs of frogs/m2; treat-
ment 2:10 pairs of frogs/m2 and treatment 3:
15 pairs of frogs/m2. The experiment was ar-
ranged completely randomly. The total number
of experiments is three times, each period sep-
arated by 30 days. 1 m2 composite tanks were
used for spawning, with 0.15 meters of water
in height. Experimental results showed that the
fertility of frogs in the treatments ranged from
4,896 to 10,436 eggs/individual, fertilization rate
from 79.04 to 95.71%, and hatching rate between
40.89 – 83.78%. The density of broodstock frogs
in treatment 1 (5 pairs/m2) gave the highest
actual fertility ability of frogs, but the fertilization
rate and egg hatching rate increased gradu-
ally with the broodstock density participating in
spawning. Among them, the fertilization rate and
egg hatching rate were highest in treatment 3 (15
pairs/m2) and lowest in treatment 1 (5 pairs/m2).

Keywords: fertility ability, fertilization rate,
hatching rate, Rana tigerina, Thai frog.

I. MỞ ĐẦU

Ngoài những đối tượng nuôi chủ đạo là tôm,
cá, hiện nay, các loài thủy đặc sản có giá trị như
lươn, ếch, ba ba đang được người nuôi quan tâm.
Đặc biệt, ếch Thái Lan là loài ếch nước ngọt được
du nhập vào Việt Nam, ếch lớn nhanh, khả năng
sống cao nên thích hợp nuôi thâm canh [1]. Đây
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là loài được rất nhiều người nuôi vì chúng đã
được thuần hóa, dễ sinh sản, sử dụng tốt thức
ăn công nghiệp và có thể ương nuôi với mật
độ rất cao (đặc điểm này không có ở ếch đồng
Việt Nam). Ếch Thái Lan được nuôi phổ biến ở
nhiều tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL). Điều này đã giúp tăng thu nhập cho
nông dân ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền
Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh [2].
Hiện nay, nguồn giống ếch chưa đủ cung cấp cho
các trang trại nuôi, mặc dù đã có một số nghiên
cứu về tăng mật độ ương nuôi ếch trong các mô
hình. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trên ếch đồng
đã được thực hiện như nghiên cứu Ngô Trọng
Lư [3] về mật độ cho ếch đồng sinh sản từ 10
– 12 con/m2, Nguyễn Duy Khoát [4] về mật độ
cho ếch đồng sinh sản là 5 cặp/m2, nhưng nghiên
cứu về ếch Thái Lan còn khá hạn chế. Mật độ ếch
Thái Lan cho sinh sản tại các trại ếch giống hiện
nay chưa ổn định và phụ thuộc vào số lượng ếch
giống của đơn đặt hàng. Do đó, việc nghiên cứu
ảnh hưởng của mật độ ếch bố mẹ đến một số chỉ
tiêu sinh sản của ếch Thái Lan (Rana tigerina)
được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cơ
bản giúp cho việc sản xuất giống ếch đạt hiệu
quả cao.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Ếch Thái Lan có kích thước lớn, mình ngắn và
không phân cách với đầu. Cơ thể ếch to khoẻ,
miệng nhỏ, da dày và sần sùi. Hai đôi chân sau
của ếch phát triển mạnh, cơ khỏe thích nghi cho
việc phóng nhảy. Lưng ếch hơi gù, da bụng ếch
màu trắng, hai bên hông bụng có nhiều gai nhỏ
[5].

Ếch Thái Lan có thể sử dụng được thức ăn
viên nổi hay thức ăn tự chế biến (cá tạp băm
nhỏ, cám nấu). Ngược lại, ếch đồng Việt Nam
chỉ ăn những thức ăn di động như các loài côn
trùng, giun, tép, cá và đặc biệt là không sử dụng
thức ăn viên nổi [6].

Ếch đực chỉ tham gia sinh sản khi trên một
năm tuổi nhưng ếch cái có thời gian tham gia
sinh sản ngắn hơn (khoảng 6 – 8 tháng tuổi).
Theo Lê Trần Tri Thức và cộng sự [6], trong
điều kiện bể lót bạt, ếch Thái Lan có khả năng
thành thục tốt ở mật độ 17 – 25 con/m2, mức
nước 13 cm, thức ăn nuôi vỗ là thức ăn công

nghiệp với hàm lượng protein là 25% kết hợp
với cá biển tạp. Khẩu phần ăn là 5 – 7% trọng
lượng thân/ngày.

Ếch đực có một số điểm khác biệt so với ếch
cái. Ếch đực có hai túi phát âm thanh ở dưới cằm,
có chai sinh dục ở gốc ngón cái chi trước trong
khi ếch cái không có (chai sinh dục và có vai trò
như một cái mấu, giúp ếch đực ôm ếch cái chặt
hơn, từ đó sẽ kích thích đẻ trứng). Về khối lượng,
hầu hết ếch đực có khối lượng nhỏ hơn ếch cái
[7]. Trong quá trình đẻ trứng, con cái có kích cỡ
khác nhau thì số lượng trứng đẻ ra khác nhau
(khoảng 3.000 – 6.000 trứng/lần sinh sản/con).
Theo Thái Hà và cộng sự [8], khả năng sinh sản
tuỳ vào khối lượng và độ tuổi của ếch. Ếch càng
lớn thì lượng trứng càng nhiều. Ếch cái nặng 300
g có khoảng 15.000 trứng, ếch cái nặng 385 g có
khoảng 33.000 trứng và ếch cái nặng 550 g có
khoảng 50.000 trứng.

Ếch Thái Lan thường sinh sản từ 2 – 3 lần/năm,
mùa vụ ếch sinh sản vào đầu mùa mưa. Vào mùa
sinh sản, ếch đực sẽ phát ra tiếng kêu báo hiệu
và những con ếch đực nào tạo ra tiếng kêu lớn sẽ
được những con ếch cái tìm đến ghép đôi, sau đó
con đực sẽ leo lên lưng con cái và bám chặt lấy
con cái nhờ chai sinh dục. Thường ếch sẽ bắt cặp
và sinh sản trong khoảng thời gian từ nửa đêm
đến lúc gần sáng. Những nơi nước có độ sâu 5
– 15 cm và nhiều thực vật thủy sinh là điều kiện
thích hợp cho chúng bắt cặp. Thời gian bắt cặp,
đẻ trứng kéo dài 2 – 3 giờ [3, 7]. Ếch đẻ trứng
nổi. Việc quan sát trứng ếch có thể thấy rõ trứng
được bao bọc trong khối màng nhày, tác dụng
của khối nhày là để bảo vệ trứng, tránh va chạm,
tránh bị những con vật khác ăn trứng và làm tăng
độ hội tụ ánh sáng, từ đó giúp gia tăng nhiệt độ
giúp trứng nở nhanh hơn [9, 10].

Hiện nay, ở ĐBSCL, hai phương pháp được áp
dụng cho ếch Thái Lan sinh sản. Cả hai phương
pháp này đều có hiệu quả tương tự nhau và đều có
sử dụng LRH-A để cho ếch sinh sản. Cơ chế tác
động của LHRH: tác dụng vào thuỳ trước tuyến
yên của động vật, thúc đẩy các hormone tuyến
yên (LH) và hormone kích thích nang (FSH) phát
triển nhanh và hoàn thiện, ở con cái thúc đẩy quá
trình chín trứng và rụng, ở con đực thúc đẩy tinh
trùng thành thục. Khi sử dụng LHRHa cho ếch
sinh sản, LHRHa với Domparidon cần được kết
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hợp với nhau mới có tác dụng. Vì Domparidon
(DOM) là tác nhân làm giảm sự ức chế của thần
kinh trung ương đối với quá trình tiết kích thích
tố của não thùy [11].

Theo Trần Trường Giang [5], có thể dùng 0,12
mg/kg LRH-A kích thích ếch cái rụng và đẻ trứng
không cần kích thích nước theo dạng phun mưa.
Theo Huỳnh Thị Hồng Nhung [12], việc dùng
biện pháp phun mưa liên tục khi cho ếch Thái
Lan đẻ trứng có hiệu quả tương đương với biện
pháp sử dụng kích thích tố (120 µg LHRH a
+ 20 mg DOM/Kg ếch cái và 80 µg LHRH –
a +13 mg DOM/Kg ếch đực). Lê Nam Khương
[13] cũng cho rằng hiệu quả của kích thích tố
(LHRHa) và biện pháp phun mưa khi cho ếch
Thái Lan đẻ tương đương nhau. Tuy nhiên, tỉ lệ
ếch đẻ sẽ cao hơn khi có phun mưa (95%) so
với biện pháp không phun mưa (85,62%) [7, 9].
Đặng Hồng Quyên và cộng sự [14] cũng cho biết
có thể kích thích ếch Thái Lan đẻ trứng bằng kích
tố LHRHa với liều 0,3, 0,4 và 0,5 ml/con, nhưng
hiệu quả sinh sản sẽ cao hơn 20% nếu kết hợp
với phun mưa.

Quá trình phát triển của ếch trải qua bốn giai
đoạn, trong đó, giai đoạn biến thái là quan trọng
nhất [15, 16]. Trứng ếch Thái Lan thụ tinh sẽ
nở sau 18 – 38 giờ. Vào khoảng thời gian 28 –
36 ngày sau khi nở, nòng nọc sẽ biến thái thành
ếch con. Sau khoảng 04 – 05 tháng nuôi, ếch
đạt khoảng 200 – 400 g/con. Điều đặc biệt quan
trọng ở loài này cần được chú ý khi ương nuôi
ếch là tính ăn lẫn nhau từ lúc nhỏ cho đến lớn
[17]. Do tính ăn lẫn nhau như vậy nên khi ương
nuôi ếch với mật độ cao cần cung cấp thức ăn
đầy đủ về số lượng và chất lượng. Phạm Trí Hảo
và cộng sự [18], Nguyễn Đình Thọ và cộng sự
[17] cho biết, trong cùng điều kiện ương nuôi,
sau 06 tuần ương, tỉ lệ sống của ếch ương ở mật
độ thấp (550 con/m2), cao hơn (64,8%) so với
tỉ lệ sống 58,65% nếu ương ở mật độ ương 700
con/m2.

Để ếch phát triển tốt, các yếu tố của môi
trường nước nên được quan tâm như pH, nhiệt
độ, amonia và độ kiềm. Ếch có thể chịu được
khoảng nhiệt độ thấp nhất là 8 – 9oC, cao nhất
là 40oC [16], ếch sẽ không đẻ trứng khi nhiệt
độ thấp hơn 25oC hoặc cao hơn 30oC [10]; pH
trong khoảng 6,5 – 8,5, nồng độ amonia < 0,02

mg/l và độ kiềm dao động từ 100 – 150 mg/l
thích hợp cho ếch phát triển. Nước nuôi ếch nên
được thay hằng ngày. Việc thay nước được tiến
hành trước khi cho ăn, nguồn nước cấp vào ao/bể
nuôi là nước sạch [19]. Các nhà nghiên cứu khác
đã khẳng định pH trong nước khoảng 6,0 – 8,0
không gây hại cho động vật, bao gồm cả ếch [20,
21]. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn cũng là một vấn
đề quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của
ếch, vì vậy khi ương nuôi ếch cần chú ý yếu tố
này.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Nguồn nước thí nghiệm

Nguồn nước thí nghiệm: Nước sông sau khi
bơm để lắng và diệt khuẩn bằng thuốc tím
(KMnO4), liều lượng 20 g/m3 và sục khí mạnh
03 – 05 ngày đến khi nước trong thì bơm vào bể
chứa, sau đó bơm vào các bể thí nghiệm.

B. Nguồn ếch bố mẹ

Ếch bố mẹ dùng bố trí thí nghiệm có khối
lượng trung bình 250 – 350 g/con, được nuôi vỗ
12 tháng tại Trại Thủy sản, Trường Đại học Trà
Vinh.

Tiêu chuẩn ếch chọn cho sinh sản: Đối với ếch
cái, chọn những con có bụng to, hai bên sườn
bụng có màu hơi hồng nhạt, dùng tay kiểm tra
bụng ếch thấy nhám, ếch cái hoạt động chậm
chạp. Đối với ếch đực, chọn những con khỏe
mạnh, linh hoạt, không bị dị tật, túi âm thanh
ở hàm dưới màu xám đen nhạt, hai ngón cái chi
trước có chai sinh dục.

C. Bố trí thí nghiệm cho ếch sinh sản

Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức bố trí hoàn
toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại. Tổng số bể
được dùng để thí nghiệm là 09 bể. Diện tích bể
cho ếch đẻ: 1 m2/bể. Mức nước trong bể là 15
cm. Số đợt thí nghiệm là ba đợt và được tiến hành
độc lập ở ba thời điểm khác nhau, mỗi đợt cách
nhau 30 ngày, ếch đã đẻ được tách ra nuôi riêng.
Ếch chọn cho đẻ, phương pháp tiêm cho ếch ở
các nghiệm thức và các đợt thí nghiệm bảo đảm
thống nhất về liều lượng và chủng loại kích tố, vị
trí tiêm, tỉ lệ ếch đực ếch cái. Tỉ lệ đực/cái cho
đẻ là 1/1 (Đặng Hồng Quyên và cộng sự [14]).
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Nghiệm thức 1 (NT1): Mật độ 10 con – 5 cặp
Nghiệm thức 2 (NT2): Mật độ 20 con – 10 cặp
Nghiệm thức 3 (NT3): Mật độ 30 con – 15 cặp
Khối lượng trung bình của ếch cái cho sinh thể

hiện ở Bảng 1.

Bảng 1: Khối lượng ếch đực, ếch cái
cho sinh sản qua ba đợt

Ghi chú: KL: Khối lượng, SS: Sinh sản.

D. Kích thích tố sử dụng cho ếch bố mẹ

+ Luteotrpin Releasing hormoned-Trianalog
(LRH-A3);

+ Donalium mỗi viên có chứa 10 mg Dom-
peridone;

+ Liều lượng kích thích tố: LRH 50 µg/kg ếch
cái, ếch đực tiêm bằng nửa liều tiêm cho ếch cái.

E. Thu và ấp trứng

Sau 12 giờ tiêm chất kích thích sinh sản ếch
đã đẻ xong, tiến hành thu ếch bố mẹ ra khỏi bể,
thu trứng và cân định lượng khối lượng trứng của
từng bể. Trứng được ấp trong bể 1 m2 với mật
độ 200 g/m2. Hệ thống ấp gồm 09 bể tương ứng
với các nghiệm thức.

F. Các chỉ tiêu theo dõi

Các chỉ tiêu môi trường nước: Nhiệt độ và pH
nước được đo 1 lần/bể trước khi bố trí ếch bố
mẹ vào bể sinh sản và bố trí trứng vào bể ấp.
Nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế. pH nước được
đo bằng test SERA.

Các chỉ tiêu sinh sản: sức sinh sản thực tế, tỉ
lệ thụ tinh và tỉ lệ nở.

- Sức sinh sản thực tế:

Fa =
Số trứng thu

ếch cái đẻ trứng (cá thể)

- Tỉ lệ thụ tinh (%) =
số trứng thụ tinh
số trứng quan sát

×100

Tỉ lệ thụ tinh được xác định bằng cách thu 120
trứng ếch chia đều ba đĩa có mức nước 0,15 cm,
quan sát liên tục và ghi nhận trứng phát triển đến

cuối giai đoạn phôi vị (sau 6 – 7 giờ từ lúc ấp
trứng; trứng không thụ tinh không phát triển đến
phôi vị).

- Tỉ lệ nở (%) =
số trứng nở

số trứng thụ tinh
×100

G. Xử lí số liệu

Các số liệu về sức sinh sản, tỉ lệ thụ tinh và
tỉ lệ nở của ếch được tính toán và sử dụng phần
mềm SPSS Version 20 để so sánh sự khác biệt
giữa các nghiệm thức ở những đợt cho sinh sản
bằng cách sử dụng phương pháp ANOVA 1 nhân
tố và phép thử DUNCAN ở mức ý nghĩa α =
0,05.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Các yếu tố môi trường bể cho ếch sinh sản
và bể ấp trứng

Ếch là loài động vật biến nhiệt. Do đó, nhiệt
độ nước có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
của chúng. Nhiệt độ bể cho ếch sinh sản 27,50
– 28,62oC và nhiệt độ bể ấp trứng ếch 27,53 –
28,04 (Bảng 2). Theo Nguyễn Văn Kiểm và cộng
sự [15], ếch ngừng sinh sản nếu nhiệt độ thấp hơn
20oC. Ếch sẽ có dấu hiệu đẻ trứng (con đực phát
ra âm thanh trầm đục gọi con cái) khi nhiệt độ
cao hơn 25oC và có nguồn nước mới kích thích.
Ếch chỉ đẻ trứng khi nhiệt độ nước 25 – 32oC và
có sự tác động nguồn nước mới thích hợp. Thực
tế ĐBSCL cũng ghi nhận, ếch đồng thường đẻ
trứng sau những trận mưa lớn. pH nước cho ếch
sinh sản và ấp trứng ở cả ba đợt là 7,5 do sử
dụng cùng nguồn nước sông đã qua xử lí cho
ếch sinh sản. Theo Lê Thanh Hùng [16], nhiệt
độ thích hợp cho ếch sinh sản là 28 – 32oC, pH
phù hợp cho ếch là 6,5 – 8,5 và ếch phải nuôi ở
vùng nước ngọt. Nguồn nước nuôi ếch phải sạch,
không bị ô nhiễm. Theo kết quả nghiên cứu của
Nguyễn Văn Kiểm và cộng sự [15], Lê Thanh
Hùng [16], nhiệt độ, pH trong nghiên cứu này đã
đáp ứng được về điều kiện sinh thái sinh sản của
ếch trong điều kiện bán nhân tạo.
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Bảng 2: Nhiệt độ nước bể cho ếch sinh sản
và ấp trứng

B. Kết quả ếch sinh sản đợt 1

Bảng 3 cho thấy, sức sinh sản thực tế của ếch
ở NT3 là 5.720±839 trứng/cá thể và ếch ở NT2
có sức sinh sản thực tế thấp nhất là 4.896±686
trứng/cá thể. Tuy nhiên, sự khác biệt về sức sinh
sản thực tế của ếch ở các nghiệm thức không có
ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết quả này cho thấy
mật độ ếch bố mẹ cho sinh sản không ảnh hưởng
đến sức sinh sản thực tế của ếch. Tỉ lệ thụ tinh
của trứng ở cả ba nghiệm thức là khá cao và tăng
dần. Tỉ lệ thụ tinh ở NT2 và NT3 tương đương
nhau: 92,99% và 95,72%. Trong khi đó, tỉ lệ thụ
tinh của trứng ở NT1 thấp nhất (85,43%) và khác
biệt (p < 0,05) so với NT2 và NT3. Tỉ lệ nở của
trứng ếch cũng có xu hướng tăng dần, cao nhất
ở NT3 56,56%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
< 0,05) so với NT2 (42,98%) và NT1 (40,89%).
Kết quả chỉ ra rằng mật độ ếch bố mẹ sinh sản
có ảnh hưởng đến sự nở của trứng.

Bảng 3: Kết quả ếch sinh sản đợt 1

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có
chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa

thống kê (p < 0,05). NT: nghiệm thức;
FA: sức sinh sản thực tế; TLTT: tỉ lệ thụ tinh;

TLN: tỉ lệ nở.

C. Kết quả ếch sinh sản đợt 2

Bảng 4 cho thấy sức sinh sản thực tế có xu
hướng giảm dần ở ba nghiệm thức. Trong đó, cao
nhất ở NT1, sức sinh sản 10.436±1.252 trứng/cá
thể, khác biệt ở mức p < 0,05 so với NT2 và
NT3 với các giá trị lần lượt là 8.008±498 và
7.543±310. Tỉ lệ thụ tinh ở ba nghiệm thức khá
cao, có xu hướng tăng dần và cao nhất ở NT3
(93,31%), khác biệt ở mức p < 0,05 so với NT1

(86,68%), trong khi đó tỉ lệ thụ tinh ở NT2 và
NT3 tương đương nhau. Kết quả nghiên cứu cũng
ghi nhận tỉ lệ nở của trứng ếch cũng có xu hướng
tăng dần, cao nhất ở NT3 (60,87%), khác biệt
có ý nghĩa (p < 0,05) so với NT 2 (49,93%) và
NT1(45,73%).

Bảng 4: Kết quả ếch sinh sản đợt 2

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có
chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa

thống kê (p < 0,05). NT: nghiệm thức;
FA: sức sinh sản thực tế; TLTT: tỉ lệ thụ tinh;

TLN: tỉ lệ nở.

D. Kết quả ếch sinh sản đợt 3

Sức sinh sản thực tế của ba nghiệm thức có xu
hướng giảm và thấp hơn thí nghiệm đợt 2. Sức
sinh sản thực tế cao nhất ở NT1 (7.400 trứng/cá
thể), khác biệt (p < 0,05) so với sức sinh sản
thực tế của ếch ở NT2 và NT3. Tỉ lệ thụ tinh
của trứng ếch có xu hướng tăng dần, cao nhất ở
NT3 (89,61%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
< 0,05) so với NT1 (79,04%), trong khi đó, tỉ lệ
thụ tinh của trứng ếch trong NT1 thấp hơn NT2
nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê
(p > 0,05). Tỉ lệ nở của trứng ếch có xu hướng
tăng dần và đạt cao nhất so với hai lần bố trí thí
nghiệm đợt 1. Tỉ lệ nở cao nhất ở NT3 (83,78%)
và thấp nhất là NT1 (74,59%). Tuy nhiên, sự khác
biệt về tỉ lệ nở giữa các nghiệm thức không có ý
nghĩa thống kê (Bảng 5).

Bảng 5: Kết quả ếch sinh sản đợt 3

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có
chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa

thống kê (p < 0,05). NT: nghiệm thức;
FA: sức sinh sản thực tế; TLTT: tỉ lệ thụ tinh;

TLN: tỉ lệ nở.
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E. Thảo luận

Sinh sản là thuộc tính của sinh vật, trong môi
trường tự nhiên, sinh vật chỉ đẻ trứng khi tuyến
sinh dục ở trạng thái sinh sản và yếu tố môi
trường phù hợp với nhu cầu sinh sản của chính
bản thân sinh vật đó. Hầu hết sinh vật đều có tập
tính sinh sản theo mùa (trừ sinh vật có tổ chức
cao là lớp linh trưởng). Ưu điểm của sinh sản tập
trung theo mùa là phát huy được hiệu ứng sinh
học quần đàn, từ đó nâng cao được khả năng
sinh sản, tăng được tỉ lệ sống sót ngoài tự nhiên
[22]. Trường hợp cho ếch đẻ theo nhóm mật độ
của nghiên cứu này có thể nhận định rằng: tuyến
sinh dục của ếch cái đã thành thục, nhưng mức
độ tác dụng của các điều kiện môi trường nhân
tạo chưa đủ mạnh để kích thích ếch tự đẻ trứng
như ngoài tự nhiên. Quá trình ếch đẻ trứng trong
nghiên cứu này là do tác động của kích thích tố.
Do đó, lượng trứng ếch thu được ở cả ba nghiệm
thức chưa thể hiện được tác dụng của hiệu ứng
sinh học bầy đàn (nếu có tác dụng của hiệu ứng
bầy đàn thì lượng trứng thu được tăng theo mật
độ con cái tham gia sinh sản). Kết quả nghiên
cứu ở ba đợt cho ếch sinh sản đều ghi nhận sức
sinh sản thực tế của ếch ở NT1 (5 cặp/m2) thu
cao hơn hai nghiệm thức còn lại (NT2 và NT3).
Điều đó chứng tỏ rằng, mật độ ếch cho đẻ không
có ảnh hưởng tới khả năng đẻ trứng của ếch, nói
cách khác, hiệu ứng sinh học đám đông trong
sinh sản đối với ếch chưa phát huy tác dụng.

Tỉ lệ thụ tinh của trứng ếch ở cả ba đợt thí
nghiệm dao động từ 79,04% đến 95,71%. Tỉ lệ
thụ tinh của trứng ếch trong nghiên cứu này tương
tự tỉ lệ thụ tinh của ếch Thái Lan trong nghiên
cứu Lê Thanh Hùng [16] (tỉ lệ thụ tinh của ếch
từ 96,5% – 97,9%) và kết quả nghiên cứu Lê
Nam Khương [13] (tỉ lệ thụ tinh của ếch từ 78%
– 88,7%). Xét theo giá trị trung bình, tỉ lệ thụ
tinh của trứng ếch tăng dần theo mật độ ếch đực
trong các nghiệm thức. Điều này có thể do lượng
tinh trùng của ếch đực tiết ra nhiều hơn, trong
một diện tích cho đẻ như nhau nên xác suất các
giao tử gặp nhau tăng lên, từ đó tỉ lệ thụ tinh
của trứng tăng. Theo Lê Thanh Hùng [16], trong
điều kiện sinh sản nhân tạo của ếch, mật độ con
đực tham gia sinh sản có thể ảnh hưởng đến tỉ
lệ thụ tinh của trứng. Tỉ lệ nở ở cả ba đợt bố
trí thí nghiệm dao động trong khoảng 40,89% –

83,78%. Trong đó, tỉ lệ nở của trứng NT3 luôn
cao nhất, ngược lại NT1 thấp nhất và tỉ lệ nở của
trứng tăng theo tỉ lệ thụ tinh của trứng.

V. KẾT LUẬN

Mật độ ếch bố mẹ ở NT1 (5 cặp/m2) cho sức
sinh sản thực tế của ếch cao nhất, nhưng tỉ lệ thụ
tinh và tỉ lệ nở của trứng tăng dần theo mật độ
ếch bố mẹ tham gia sinh sản. Trong đó, tỉ lệ thụ
tinh và tỉ lệ nở của trứng cao nhất ở NT3 (15
cặp/m2) và thấp nhất là NT1 (5 cặp/m2).
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